
 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ: KHỐI 7 

TUẦN 25, TIẾT 49 

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI- XVIII 

BÀI 23: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: theo công văn 4040 của BGD- ĐT 

         -  Nêu những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên 

nhân chính của tình trạng đó. 

         - Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày trên lược đồ một 

vài cuộc khởi nghĩa : nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biến chính và ý nghĩa của 

các cuộc khởi nghĩa đó. 

        Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh: 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: 

        Mục tiêu: Biết được những nét chính về tình hình chính trị ở Đàng Ngoài vào 

giữa TK XVIII.     

       - Cho biết tình hình chính trị ở Đàng Ngoài giữa thế kỷ XVIII?  

       - Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến hậu quả gì? 

II/ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN. 

        Mục tiêu: Kể tên được các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo 

lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa: nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biễn chính và 

ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó. 

- Hãy kể tên và xác định những cuộc khởi nghĩa lớn tiêu biểu ở Đàng Ngoài trên 

lược đồ? 

- Quan sát H.55. SGK và rút ra nhận xét về quy mô của các phong trào. 

- Nêu kết quả và ý nghĩa của các phong trào. 

- Theo em vì sao các cuộc KN đều bị thất bại? 

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm 

các nội dung: 

Nội dung bài học:  

I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: 

  - Giữa TK XVIII, chính quyền ở Đàng ngoài mục nát cực độ… 

  - Vua Lê Chỉ là bù nhìn. Chúa Trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc… 

  - Quan lại, binh lính, địa chủ hoành hành, đục khoét nhân dân. 



 

 

  - Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán xảy ra liên tiếp ; công thương 

nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn. 

    - Vào những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, nhiều 

người phải bỏ làng đi phiêu tán. 

        II/ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN: 

Tên cuộc khởi nghĩa Thời gian Địa bàn 

Nguyễn Dương Hưng 1737 Sơn Tây 

Lê Duy Mật 1738 – 1770 Thanh Hóa, Nghệ An 

Nguyễn Danh Phương 1740 – 1751 Tam Đảo, Sơn Tây, Tuyên Quang 

Nguyễn Hữu Cầu 1741 – 1751 Đồ Sơn, Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ 

An, Thanh Hóa 

Hoàng Công Chất  1739 - 1769 Sơn Nam, Tây Bắc 

       Bài tập: Trắc nghiệm khách quan 

 Câu 1: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm 

quyền? 

   A. Nắm quyền tối cao. 

   B. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh. 

   C. Chỉ là bù nhìn. 

   D. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn. 

Câu 2: Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt 

các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do 

   A. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của nhà Minh. 

   B. Chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến. 

   C. Cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ triều đình nhà Lê. 

   D. Phong trào đấu tranh của nông dân chống triều đình phong kiến. 

Câu 3: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ 

XVIII là gì? 

  A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân. 

  B. Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

  C. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

  D. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.   



 

 

Câu 4: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”? 

   A. Nguyễn Hữu Cầu.                               B. Hoàng Công Chất. 

   C. Lê Duy Mật.                                       D. Nguyễn Danh Phương. 

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng 

Ngoài (thế kỉ XVIII)? 

   A. Địa bàn hoạt động rộng. 

   B. Diễn ra trong khoảng thời gian dài. 

   D. Các cuộc khởi nghĩa kết hợp chặt chẽ với nhau. 

   C. Diễn ra liên tiếp. 

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu? 

   A. Thăng Long.                                        B. Tuyên Quang. 

   C. Thanh Hóa và Nghệ An.                     D. Hải Dương và Bắc Ninh. 

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII? 

   A. Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

  B. Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc. 

  C. Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm. 

  D. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân. 

Câu 8: Nạn đói lớn nhất ở Đàng Ngoài xảy ra vào năm nào? 

   A. 1740-1741.       B. 1741-1742.       C. 1742-1743.        D. 1743-1744. 

Câu 9: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

  A. Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh. 

   B. Được nhà nước đầu tư và phát triển. 

   C Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp. 

   D. Sa sút, điêu tàn.   

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở 

Đàng Ngoài thế kỉ XVIII? 

   A. Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục. 

   B. Phủ chúa hội hè quanh năm. 

   C. Đánh thuế đối với dân nặng nề. 

   D. Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 



 

 

 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm: 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ. 

II/ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN.  

       Học sinh làm bài tập. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Lịch sử 7 
I. 

II/  
 

Chuẩn bị nội dung làm bài tâp. 

Học sinh chuẩn bị bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN 

- Học sinh đọc trước bài và trả lời các câu hỏi sau: 

1/ Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nữa sau thế kỉ 

XVIII. 

2/ Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu? 

Liên hệ giáo viên bộ môn: Nguyễn Thị Kim Loan 

                                         Môn dạy: Sử - GDCD 

                                        Điện thoại: 0385957581 

 

 

 

 

 

 


